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Chỉ tiêu
Mã 
ct

Thuyết 
minh

Quý 1/2017 Quý 1/2016
Lũy kế từ đầu 
năm đến cuối 

quý 1năm 2017

Lũy kế từ đầu 
năm đến cuối 

quý 1năm 2016

  1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 21 83 763 748 806 70 694 257 536 83 763 748 806 70 694 257 536

  2. Các khoản giảm trừ 02

  3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV                   
         (10 = 01 - 02)

10 83 763 748 806 70 694 257 536 83 763 748 806 70 694 257 536

  4. Giá vốn hàng bán 11 22 73 755 755 967 62 019 016 613 73 755 755 967 62 019 016 613

  5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ            
           (20 = 10 - 11)

20 10 007 992 839 8 675 240 923 10 007 992 839 8 675 240 923

  6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 23  2 425 891  5 967 662  2 425 891  5 967 662

  7. Chi phí tài chính 22 24  532 243 036  624 753 349  532 243 036  624 753 349

      - Trong đó: Chi phí lãi vay 23  532 243 036  624 753 349  532 243 036  624 753 349

  8. Chi phí bán hàng 24

  9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1 329 690 964 1 509 387 882 1 329 690 964 1 509 387 882

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh               
         {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}

30 8 148 484 730 6 547 067 354 8 148 484 730 6 547 067 354

11. Thu nhập khác 31 25  500 000 000  500 000 000

12. Chi phí khác 32 26  172 805 452  135 814 434  172 805 452  135 814 434

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40  327 194 548 - 135 814 434  327 194 548 - 135 814 434

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                            
         (50 = 30 + 40)

50 27 8 475 679 278 6 411 252 920 8 475 679 278 6 411 252 920

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 27 1 657 376 175 1 240 312 315 1 657 376 175 1 240 312 315

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp            
        (60 = 50 - 51 - 52)

60 27 6 818 303 103 5 170 940 605 6 818 303 103 5 170 940 605

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 28   1 548   1 409   1 548   1 409

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71

               Tổng Giám đốc       Kế toán trưởng

               Ngô Văn Long Nguyễn Thị Ngọc Anh
               Quảng Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2017
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